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                                    Thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023 
Tiết 1                                          Chào cờ
                                   ..........................................................................

Tiết 2 +3                                    Tiếng Việt:
                                    Bài 3: MÙA LÚA CHÍN(Tiết 1 + 2)

                                    Đọc: MÙA LÚA CHÍN
 I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Tìm được từ ngữ tả mùi hương của một loại cây, hoa, quả theo gợi ý; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp của đồng lúa chín và bày tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm ra hạt lúa.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

- Chăm chỉ làm việc nhà, yêu quý cuộc sống.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

II/ Đồ dung dạy học: 
- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SGK, SGV. 
- HS: SGK,vở BTTV.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1. Đọc: Bài 3: MÙA LÚA CHÍN

1.Hoạt động khởi động.(5’) 
-  KT đọc bài: Rừng ngập mặn Cà Mau. TLCH 1,2

- GV nhận xét.

- GV yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh họa để phán đoán nội dung bài đọc.

- Giới thiệu bài + ghi tên bài đọc  

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

A. Đọc
1.1 Luyện đọc thành tiếng  

- Đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc, luyện đọc một số từ khó: say say, đàn ri đá, rầm rì, rung rinh, rặng cây, quyện,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ, khổ thơ.

 - HS đọc thành tiếng dòng thơ,khổ thơ bài thơ trong nhóm nhỏ và trước lớp.

1.2. Luyện đọc hiểu 
- YC HS giải thích nghĩa từ khó: biển vàng: ví đồng lúa chín vàng rộng mênh mông như biển. ri đá: một loại chim sẻ nhỏ, còn gọi là họa mi đất. rầm rì nghĩa là: âm thanh liên tục làm động xung quanh. quyện: hòa vào nhau, không tách ra được.

- YC HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi trong SHS. 

+Tìm từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong khổ thơ đầu.

+Khổ thơ thứ ba nói về điều gì?

.Cánh đồng lúa chín rất đẹp.

.Bông lúa chín vàng, trĩu nặng.
.Người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa.

+Em thích khổ thơ nào? Vì sao?

- YC HS rút ra nội dung bài   

- YC HS liên hệ bản thân: Kính trọng, biết ơn người nông dân.

Tiết 2  Đọc: Bài 3: MÙA LÚA CHÍN

3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
1.3. Luyện đọc lại 
- YC HS nhắc lại nội dung bài. 
- GV đọc lại 2 khổ thơ đầu.
- HS luyện đọc trước lớp, luyện đọc trong nhóm

- HS bồi dưỡng đọc cả bài.
- GV nhận xét tuyên dương.

1.4. Luyện tập mở rộng
*Cùng sáng tạo - Quê mình đẹp nhất:
.Chia sẻ tranh (hoặc ảnh) về cảnh vật ở quê hương em hoặc nơi em sống.

.Nói câu bày tỏ cảm xúc của em về cảnh đẹp đó.
- GV nhận xét 
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Chuẩn bị tiết sau.
- Khuyến khích HS đọc bài lưu loát.

	- Hát
- 2 HS đọc bài
- HS quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc.
- Nhắc lại
- Theo dõi
-  Luyện đọc một số từ khó, câu dài
- Đọc thành dòng thơ, khổ thơ, bài thơ trong nhóm nhỏ và trước lớp.
- Giải nghĩa

- Đọc thầm + TLCH, chia sẻ 
+Từ ngữ tả cảnh mùa lúa chín trong khổ thơ đầu: một biển vàng, hương lúa chín.

+Khổ thơ thứ ba nói về: Người nông dân rất vất vả để làm ra hạt lúa.

+HS trả lời theo sở thích cá nhân.

ND: Miêu tả vẻ đẹp của đồng lúa chín và bày tỏ lòng biết ơn những người nông dân đã làm ra hạt lúa. 
- HS liên hệ

- Nhắc lại  

- Theo dõi 

- Luyện đọc trong nhóm, trước lớp  

- Đọc cả bài

- Đọc yêu cầu.
- HS thảo luận chia sẻ.
- Nêu

- Nhận xét 
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Tiết 4 



      Toán
                                      SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Hệ thống cách so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết cách so sánh hai số: so sánh số trăm, số chục, số đơn vị. Xếp thứ tự các số, số bé nhất, sổ lớn nhất.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II Đồ dung dạy học:
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV, phiếu học tập. Hình ảnh. 
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 2/51 SHS

- GV nhận xét.

- GV tổ chức trò chơi Đố bạn 
+GV đưa cặp số : 56 ….. 65 ; 78 … 92 ; 27 …. 18 ; 83 …. 83 v..v… 

+GV tổ chức cho HS đố nhau trong nhóm đôi.
- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động khám phá.(15’) 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu a. 

- Sử dụng thẻ trăm, thanh chục và khối lập phương để thể hiện số: 254 và 257.

- Dựa vào việc so sánh nhiều hơn hay ít hơn (giữa các khối lập phương) để so sánh hai số 254 và 257. 
- GV yêu cầu  quan sát hình nêu HS nêu.
+ GV kết luận: 254 < 257 hay 257 > 254.

- GV yêu cầu HS  so sánh hai số 254 và 257. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu b và c. 
+ GV kết luận:
b.168<172        172> 168

c.199<213         213>199

- GV khái quát cách so sánh các số có ba chữ số: 

+ Khi so sánh các số có ba chữ số, ta so sánh từ trái sang phải. 

. So sánh số trăm, số nào có số trăm lớn hơn là số lớn hơn. 

. Số trăm bằng nhau thì so sánh số chục, số nào có số chục lớn hơn là số lớn hơn. 

. Số trăm và số chục bằng nhau thì so sánh số đơn vị, số nào có số đơn vị lớn hơn là số lớn hơn. 

2.Hoạt động luyện tập thực hành:(12’) 

Bài 1: Trò chơi: Viết số lớn hơn hay bé hơn số đã cho.

- Mỗi lượt chơi: Hai nhóm học sinh, mỗi nhóm vài bạn.

Ví dụ:Giáo viên viết số 325.

.Mỗi bạn ở nhóm thứ nhất viết một số bé hơn 325

.Mỗi bạn ở nhóm thứ hai viết một số lớn hơn 325

- GV nhận xét tuyên dương.
3.Hoạt động vận dụng: (3’) 

- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: 

Ai nhanh - Ai đúng 
156 … 156

473… 368

521… 259

187… 368

                                   325… 394
- GV nhận xét, tuyên dương.

-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập.
- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- HS làm bảng con.
- HS tham gia trò chơi

- HS nhắc lại.

- HS thực hành trên đồ dùng học tập 
- HS quan sát hình nêu

- Cả hai hình đều có: 

+ 2 thẻ trăm và 5 thanh chục 

+Hình bên trái có 4 khối lập phương lẻ.Hình bên phải có 7 khối lập phương lẻ.  

+ Như vậy, bên trái có số khối lập phương ít hơn bên phải.

- HS so sánh: 2 trăm bằng 2 trăm ; 5 chục bằng 5 chục ; 4 đơn vị bé hơn 7 đơn vị ; Vậy: 254 < 257 hay 257 > 254.

- HS so sánh câu b,c
- Hs nghe nhắc lại
- Hs đọc luật chơi 

- 2 đội tham gia thi đua

- HS ghi bảng con


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                     
Buổi chiều
Tiết 3:                                               Tự nhiên và xã hội
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 4+5:                                               TC.Tiếng Việt
                                                           GV CHUYÊN DẠY                                                        
                            ....................................................................................

Buổi sáng                            Thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2023 
Tiết 1:                                                           Âm nhạc
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 2:                                                           Đạo đức
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 3:                                                       Hoạt động trải nghiệm
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................

Tiết 4:                                               Tự nhiên và xã hội
                                                           GV CHUYÊN DẠY

                             .................................................................................                                                 
 Buổi chiều                                                                                                                                 
Tiết 3                                                    Toán
                                SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 2)          
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Hệ thống cách so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết cách so sánh hai số: so sánh số trăm, số chục, số đơn vị. Xếp thứ tự các số, số bé nhất, sổ lớn nhất.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dung dạy học:

- GV: Máy chiếu, SGK, phiếu học tập. Hình ảnh. 

- HS: SGK, vở ghi, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	 Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Nêu lại các cách so sánh các số có ba chữ số.
- Giáo viên yêu cầu học sinh tìm số lớn nhất trong các số:  

a) 128, 135, 210

b) 345, 127, 439

c) 253, 145, 370

- GV nhận xét.

- Giới thiệu + ghi tựa
2.Hoạt động luyện tập thực hành:(27’) 

Bài 1:><=?
- GV nhận xét sửa sai.
Bài 2: Sắp xếp các số 370,401,329,326 theo thứ tự từ lớn đến bé.
- Thu bài nhận xét kết quả.
Bài 3:Dưới đây là bốn bao cà rốt của bốn chú thỏ.
- Mỗi chú thỏ có bao nhiêu củ cà rốt.
.Tớ có nhiều củ cà rốt nhất.
.Số củ cà rốt của tớ là số tròn trăm.

.Số củ cà rốt của tớ ít hơn của bạn.

- GV tổng kết tuyên dương.
Bài 4: Túi nào nhiều kẹo nhất, túi nào ít kẹo nhất.
- GV gợi ý: Trên tia số, số bên trái bé hơn số bên phải; số bên phải lớn hơn số bên trái.

- GV nhận xét chốt kết quả.
3.Hoạt động vận dụng: (3’) 
- GV tổ chức cho HS chơi “TÌM BẠN”

+ GV viết một số lên bảng, ví dụ: 415.

+ GV: “Bạn của tôi, bạn của tôi”

+ HS: “Là ai, là ai?”

+ GV: Bạn có số lớn hơn 415.

+ Các HS có bảng ghi số lớn hơn 415 đứng lên giơ bảng xoay một vòng tại chỗ và hô to: “Tôi đây, tôi đây.”

- Tổng kết trò chơi – Tuyên dương. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- HS nêu
- HS tìm trả lời

- HS nhắc lại.- HS đọc xác định yêu cầu. - Làm bảng con
a.500<700       100<110
   180>160       150=100+50
b.371<374        455<461
    907>903       264<270

   273>195         659<700

- HS đọc xác định yêu cầu.

- HS làm phiếu.
401,370,329,326.
- HS đọc xác định yêu cầu.

- HS tham gia trò chơi.

- HS đọc xác định yêu cầu.

- HS trả lời
.Túi màu xanh lá nhiều kẹo nhất

.Túi màu hồng ít kẹo nhất

- HS tham gia viết bảng con


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                          
Tiết 4+5                                      Tiếng Việt
                        Bài 3: MÙA LÚA CHÍN(Tiết 3 + 4)

                       VIẾT CHỮ HOA Y, YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI
                       TỪ CHỈ SỰ VẬT, CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?                     
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng chữ Y  hoa và câu ứng dụng.

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc tương ứng của sự vật; đặt được câu tả cảnh đẹp.

- Thực hiện được trò chơi Ca sĩ nhí; nói được câu thể hiện cảm xúc của mình khi hát.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II/ Đồ dùng dạy học: 

                        - GV: VTV, VBT. Máy chiếu, tranh ảnh Mẫu chữ viết hoa Y,Thẻ từ.
                        - HS: Vở tập viết, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3  Viết: CHỮ HOA Y
1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Viết lại chữ X, Xuân
- GV nhận xét.

- Giới thiệu + ghi tựa bài bảng tên bài
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

B. Hình thành kiến thức mới.
* Viết 

1. Luyện viết chữ Y hoa 
- Cho HS quan sát mẫu chữ X hoa

Y
- Chữ Y
+ Cấu tạo: gồm nét móc 2 đầu và nét khuyết dưới.

+ Cách viết:

.Đặt bút trên ĐK ngang 3, cách bên trái ĐK dọc 2 một li, viết nét móc 2 đầu và dừng bút trên ĐK dọc 3, giữa 2 ĐK ngang 1 và 2.

.Lia bút lên theo ĐK dọc 3, viết nét khuyết dưới và dừng bút trước ĐK dọc 4, giữa ĐK ngang 1 và 2.

- Viết mẫu và nêu quy trình viết   Y
- HD HS viết chữ V hoa vào bảng con + tô và viết chữ Y hoa vào VTV.

2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Gọi HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng  
- Nhắc lại quy trình viết chữ Y hoa 
- Viết    Yêu
- Hd HS viết chữ  Yêu và câu ứng dụng

Yêu nước thương nòi
3. Luyện viết thêm

- Cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

                         Yêu cái cầu treo lối sang bà ngoại

                   Như võng trên sông ru người qua lại.

                                             Phạm Tiến Duật       
- HD HS viết VTV.

4. Đánh giá bài viết
- YC HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- Nhận xét một số bài viết.

Tiết 4: TỪ CHỈ SỰ VẬT, CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU AI THẾ NÀO?                                                            
1. Luyện từ (10’)

Bài 3/68: Tìm 3-5 cặp từ ngữ chỉ sự vật và màu sắc trong đoạn thơ dưới dây. 
M: tre- xanh
- GV nhận xét chốt kết quả.
2. Luyện câu (15’)

Bài 4/68:Đặt 2-3 câu tả một cảnh đẹp mà em thích. 
- Thu bài nhận xét câu văn.

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(7’)
* Vận dụng

- Chơi trò chơi ca sĩ nhí:
- GV yêu cầu HS hát tập thể bài hát. Em đi giữa biển vàng.

- GV mời 1 - 2 HS nói trước lớp về cảm xúc của mình khi hát bài hát đó.
4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Yêu cầu HS luyện đọc, luyện viết thêm ở nhà, chuẩn bị bài cho tiết học sau.

- Nhận xét, đánh giá.


	- Hát

- HS viết bảng con.
- Nhắc lại

- HS quan sát + xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ Y hoa.

- Theo dõi  viết mẫu

- Viết bảng con+ tô + Viết vở
- Đọc nêu nghĩa
- Theo dõi

- Viết bảng con
- Viết vở

- Đọc và nêu nghĩa của câu ca dao

- Viết

- Tự đánh giá

- Nghe

- Xác định yêu cầu

- HS chia sẻ
Tre - xanh. Lúa – xanh
Sông - xanh mát.Trời mây - xanh ngắt mùa thu, xanh màu ước mơ.Ngói mới - đỏ tươi.Trường học - đỏ thắm

- Xác định yêu cầu

- HS viết vào VBT và chia sẻ.

.Quê hương em có một rừng cao su dài thẳng tắp tuyệt đẹp.
.Nơi em ở có một dòng sông Lam nước trong xanh bốn mùa.

- Xác định yêu cầu

- HS tham gia ca sĩ nhí

- HS nêu

-  Nghe
- Nhận xét




  IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          

Buổi sáng                                    
                                   Thứ tư ngày 8  tháng 3 năm 2023
Tiết 1+ 2                              Tiếng Việt : 
                            Bài 4: SÔNG HƯƠNG.(Tiết 1 + 2)

                            Đọc: SÔNG HƯƠNG.

                            Nghe- Viết: SÔNG HƯƠNG.

 I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Giải được các câu đố về tên dòng sông; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh họa.

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Miêu tả vẻ đẹp thơ mộng, luôn luôn biến đổi theo thời gian của sông Hương, bày tỏ tình yêu sông Hương.

- Nghe – viết đúng đoạn văn; phân biệt được eo/oe; iu/iêu, an/ang.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 
- Chăm chỉ rèn chữ. Có ý thức tự giác trong học tập, có trách nhiệm với bản thân

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, bảng phụ, SHS, tranh ảnh.
- HS: SGK, VBT. 

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 Đọc: SÔNG HƯƠNG. 

1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Đọc bài: Mùa lúa chín. TLCH 2,3
- GV nhận xét.
- GV yêu cầu HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh họa để phán đoán nội dung bài đọc.

- Giới thiệu bài + ghi tựa
2.Hoạt động khám phá.(30’) 

1. Đọc

1.1. Luyện đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu 

- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó sắc độ, dát vàng, phượng vĩ, trăng sáng, … ngắt nghỉ câu dài. Bao trùm lên cả bức tranh là một màu xanh có nhiều sắc độ đậm nhạt khác nhau:/ màu xanh thẳm của da trời,/ màu xanh biếc của lá cây,/ màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.//; Sông hương là một đặc ân của thiên nhiên/ dành cho Huế,/ làm cho không khí thành phố trở nên trong lành,/ làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa,/ tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.//;…

- HS đọc thành tiếng câu, đoạn
1.2. Luyện đọc hiểu
- YC HS giải thích nghĩa: sắc độ (mức đậm, nhạt của màu), đặc ân (ơn đặc biệt),…
- HS đọc thầm lại bài đọc để trả lời câu hỏi. 
+ Trong đoạn 1, bức tranh sông Hương được tả bằng những màu sắc nào?

+ Khi mùa hè tới, màu sắc của sông Hương thay đổi như thế nào?

+ Vào những đêm trăng sáng, sông Hương giống với hình ảnh gì?

+ Vì sao sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế?

- HS nêu nội dung bài đọc.

- HS liên hệ bản thân: Yêu quý và giữ gìn vẻ đẹp của quê hương đất nước.

1.3. Luyện đọc lại 
- GV đọc lại đoạn 2,3.
- HD HS luyện đọc. 
- Nhận xét.

Tiết 2  Nghe - viết: SÔNG HƯƠNG.

2. Viết (17’)

2.1. Nghe – viết.
- YC HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.

+Vào những đêm trăng sáng, sông Hương giống với hình ảnh gì?
- HD HS đọc tiếng/ từ khó: hoa, lụa phượng vĩ, đỏ rực, phố phường, lung linh, dải, dát. 

- Đọc từng cụm từ ngữ.

- Đọc lại bài viết

- Nhận xét một số bài viết.

3.Hoạt động luyện tập thực hành.(15’)
Bài 2b/70: Chọn vần eo hoặc vần oe thích hợp với mỗi * và thêm dấu thanh.
- Nhận xét sửa sai.
 

Bài 2c/70:Chọn vần thích hợp với mỗi *và thêm dấu thanh.

.Vần iu hoặc vần iêu.

.Vần an hoặc vần ang.
- Thu bài, nhận xét sửa sai.

3.Hoạt động vận dụng:(3’)
- Nêu lại một số lỗi HS thường viết sai.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương.

- Chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- 2 HS đọc bài

- Quan sát để phán đoán nội dung bài.

- Nhắc lại

- Theo dõi
- Đọc theo GV

- Đọc tiếng trong nhóm 4 câu, đoạn

- Đọc toàn bài
- Giải nghĩa

- Đọc cặp + chia sẻ

+ Màu xanh thẳm của da trời, màu xanh biếc của lá cây, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ in trên mặt nước.

+Khi mùa hè tới, màu sắc của sông Hương từ màu xanh thành màu đào ửng hồng: Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

+Vào những đêm trăng sáng, sông Hương giống với một đường trăng lung linh dát vàng.

+Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế vì sông hương làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm.

.ND: Miêu tả vẻ đẹp thơ mộng, luôn luôn biến đổi theo thời gian của sông Hương, bày tỏ tình yêu sông Hương.
- HS liên hệ.

- HS nhắc lại nội dung bài

- HS luyện đọc nhóm 2, thi đọc 
-  2 hs đọc cả bài
-  2 hs đọc
+Vào những đêm trăng sáng, sông Hương giống với một đường trăng lung linh dát vàng.

- HS đánh vần + viết bảng con

- Viết bài

- Soát lỗi + tự giá bài viết mình và bạn

- XĐ yêu cầu, thực hiện 

- HS làm phiếu

+ Khéo léo, Khoe sắc, Tròn xoe
+ Lóe sáng, Trong veo, Mạnh khỏe

- XĐ yêu cầu, thực hiện 

- HS làm VBT

.Những hạt sương mát dịu
Níu nhau trĩu trên cành

Bầu trời rất là xanh

Nắng vàng đang khiêu vũ.

.Ngọn gió thì quen bò ngang
Ngọn gió xa mẹ lang thang đêm ngày

Ngọn mướp thì ưa leo cây

Rủ đàn bướm đến nhảy dây khắp giàn.

- Nghe
- Nhận xét


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          
Tiết 3 



      Toán
                                  EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 1)               
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập về mối quan hệ giữa trăm, chục, đơn vị của các số có ba chữ số; Khái quát hoá cách đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của số.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II /Đồ dùng dạy học:
- GV:  SGK, máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	      Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 2/54 SHS.

- GV nhận xét. 
- Giới thiệu + ghi tựa
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 1:

a) Tìm hình ảnh phù hợp với số

b) Sắp xếp các số 530,300,350,305theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Nhận xét sửa sai.
Bài 2: Làm theo mẫu.

Mẫu:

Số gồm 2 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.

Hai trăm bốn mươi lăm.

245=200+40+5

a.5 trăm, 7 chục, 6 đơn vị.

b.8 trăm, 3 đơn vị.

c. 9 trăm, 2 chục.

- Thu bài nhận xét.

Bài 3:Viết số, đọc số.

Mẫu: 801. Tám trăm linh một.

- Nhận xét sửa sai.
3.Hoạt động vận dụng. (3’)
- GV hướng dẫn HS chơi trò Ai nhanh hơn Ví dụ: 1 bạn [image: image11.png]


làm trọng tài sẽ viết các số từ 500 đến 520 không theo thứ tự vào trang giấy. 2 bạn sẽ thi khoanh số theo thứ tự với 2 màu mực khác nhau. Bạn nào khoanh được nhiều số hơn sẽ chiến thắng.
- Nhận xét tuyên dương.
- Chuẩn bị tiết sau.
	- Hát tập thể
- HS làm bảng con.
- Nhắc lại

- HS đọc yêu cầu.

a. Nối hình bên trái với số thích hợp

Hình 1 nối với số 350, hình 2 nối với

300, hình 3 nối với 305, hình 4 nối với 530

b. HS làm bảng con. 300,305,350,530.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm phiếu.
a.Năm trăm bảy chục sáu đơn vị
576=500+70+6

b.Tám trăm ba đơn vị.

803=800+3

c.Chín trăm hai chục.

920=900+20

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm bảng con.

804. Tám trăm linh bốn.
805. Tám trăm linh năm

809. Tám trăm linh chin.

810.Tám trăm mười

811. Tám trăm mười một.

816.Tám trăm mười sáu.

817.Tám trăm mười bảy.

816.Tám trăm mười tám.

- HS tham gia trò chơi





IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          
Tiết 4                                                  TC.Toán                                                       
LUYỆN BÀI SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Hệ thống cách so sánh số.

  Nhận biết cách so sánh hai số: so sánh số trăm, số chục, số đơn vị. 

- Xếp thứ tự các số, số bé nhất, số lớn nhất. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

II /Đồ dùng dạy học:

- GV: KHDH, VBT, máy chiếu. 

- HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới

2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’)

Hoạt động 1:HĐ cả lớp
Bài 1: So sánh từ số trăm, số chục rồi đến số đơn vị. >, <, =

a) 749 ….. 745   269 …. 280                           

  631 …. 489      800 ….. 803                      

352 …. 357       78  …..  214

b) 123 …. 100 + 20 + 3

- Nhận xét sửa sai , tuyên dương.
Bài 2: Viết các số theo thứ tự:

[image: image1.png]a) Tir bé dén Ién. b) Tirlén dén bé.





- GV thu bài nhận xét, tuyên dương các HS thực hiện tốt

Hoạt động 2:HĐ nhóm
Nhóm BD
Bài 3:Viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập từ các số 0, 1,2- Làm phiếu
- GV thu bài chấm nhận xét tuyên dương
3.Hoạt động kết nối:(3’)

- GV tổ chức cho HS chơi “TÌM BẠN” 

- GV cho HS viết một số bất kì (trong phạm vi 1000) vào bảng con. 

- GV viết một số lên bảng, ví dụ: 415. 

- GV: “Bạn của tôi, bạn của tôi” 

- GV: Bạn có số lớn hơn 415.

- GV mời vài em đọc số của mình rồi so sánh.

Ví dụ: Cô/Thầy mời bạn A: “500 lớn hơn 415” (hoặc 415 bé hơn 500). 

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu.- Làm bảng con

a) 749 > 745        

269<280                           

 631 > 489        800<803                       

352 < 357         

 78  <  214

b) 123 = 100 + 20 + 3

- HS đọc yêu cầu. – Làm vở

a)  507, 570, 705, 750.

b) 432, 423, 342, 324.

+Nhóm HT
Bài 3:Viết tiếp vào chỗ chấm

- Làm phiếu

122,124 ,.... ,..... ,....
- HS viết một số bất kì vào bảng con

- HS: “Là ai, là ai?” 

- Các HS có bảng ghi số lớn hơn 415 đứng lên giơ bảng xoay một vòng tại chỗ và hô to: “Tôi đây, tôi đây.” 

- HS đọc số và so sánh

- HS tiếp tục chơi theo nhóm bốn

- HS lắng nghe.


Buổi chiều                               

Tiết 3                                               Toán
                              EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 2)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1.Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Ôn tập về quan hệ thứ tự giữa các số có ba chữ số: Khái quát cách so sánh số, xếp thứ tự các số, nhận biết vị trí số trên tia số.

- Ôn tập về mối quan hệ giữa trăm, chục, đơn vị của các số có ba chữ số; Khái quát hoá cách đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của số.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học:

- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. 

- HS: SGK. vở ghi, bút viết, bảng con, 

 III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 1b/55 SHS.

- GV nhận xét.

- Cùng đếm đúng.

- GV chia lớp làm 4 đội. Mỗi đội sẽ đếm nối tiếp dãy số do GV quy định.

Đội 1 : Từ 100 đến 120

Đội 2 : Từ 350 đến 370

Đội 3 : Từ 680 đến 700

Đội 4 : Từ 945 đến 965
- GV nhận xét, tuyên dương các đội đọc tốt.

=> Giới thiệu bài học mới: Em làm được những gì? (Tiết 2)
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 4: Số.

- GV hướng dẫn đếm thêm 2.

- GV hướng dẫn đếm thêm 5.

- GV nhận xét tuyên dương.

Bài 5: Chọn thẻ số thích hợp cho mỗi cây.

- GV nhận xét chốt kết quả.
Bài 6: ><= ?

- Thu bài nhận xét sửa sai.
3.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Trò chơi: Đố bạn.

- GV cho các nhóm chơi đố nhau về chủ đề các số có 3 chữ số.

VD: Đố bạn số 455 gồm có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

Đố bạn: Số lớn nhất có 3 chữ số là số mấy?
- Nhận xét, tuyên dương.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS hát

- HS làm bảng con

- HS tham gia chơi.

- HS thi đọc số nối tiếp.
- Nhắc lại
- HS đọc yêu cầu.

- HS đọc các số tiếp theo.

.902,904,906,908,910,912,914,916,918.

920

.405.410,415,420,425,430,435,440,445,

450.

- HS đọc yêu cầu. Làm phiếu.

- HS nối thẻ số vào cây thích hợp theo vị trí trên tia số. Xoài: 698, Đu đủ:701, Chuối: 704, Dừa: 706

- HS đọc yêu cầu. 

- Làm vở.

597<603          450=400+50

826>818          405=400+5

654<659           400+50>400+5

- HS tham gia trò chơi

- HS nghe




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          
Tiết 4                                                  TC.Toán                                                       
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 2)

I.Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Hệ thống cách so sánh các số có ba chữ số. Nhận biết cách so sánh hai số: so sánh số trăm, số chục, số đơn vị. Xếp thứ tự các số, số bé nhất, sổ lớn nhất.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II Đồ dung dạy học:

- GV: Máy chiếu, SGK, SGV, phiếu học tập. Hình ảnh. 

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Hoạt động 1: HĐ cả lớp

Bài 3. 

a) Tô màu con vật có số lớn nhất

[image: image2.png]o\ W




b) Tô màu con vật có số bé nhất

[image: image3.png]®n ®




- GV nhận xét, tuyên dương các bạn HS thực hiện tốt

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 4. Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm - Làm vở

 541 > 54...             

 387 < 3...2               

 263 > ...75

- GV thu bài nhận xét, tuyên dương 

Bài 5. Đánh dấu (X) vào hình có nhiều viên gạch nhất

[image: image4.png]



3. Hoạt động kết nối:(5’)

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu. Làm phiếu

a) Tô màu vào con vật có số 201

b) Tô màu vào con vật có số 70

Nhóm HT

Bài 4. Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm - Làm vở

  541 > 54...            

  387 < 3...2                

- HS làm vào VBT/tr.61.

- Chọn hình B
- HS lắng nghe.




Tiết 5                                                  TC.Toán                                                       
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 1)
I/ Yêu cầu cần đạt: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Ôn tập về mối quan hệ giữa trăm, chục, đơn vị của các số có ba chữ số; Khái quát hoá cách đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của số.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II /Đồ dùng dạy học:

- GV:  SGK, máy chiếu.

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. 

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1a) Nối ảnh phù hợp với số- Làm phiếu
[image: image5.png]



b) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

224 = 
420 = 
402 = 
240 = 
c) Sắp xếp các số 224, 420, 402, 240 theo thứ tự từ bé đến lớn

- GV thu bài nhận xét, tuyên dương 
Bài 2. Viết số, đọc số
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- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

[image: image7.png]668 669 672 678





- GV thu bài sửa bài, nhận xét. 

Hoạt động 2: HĐ nhóm

Nhóm BD

Bài 4: Tính tổng của số chẵn lớn nhất có 3 chữ số với số nhỏ nhất có một chữ số.
- GV thu bài nhận xét sửa sai.
3. Hoạt động kết nối:(5’)

- GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu. – Làm phiếu
[image: image8.png]



- Làm bảng con
b) 224 = 200 + 20 + 4

    420 = 400 + 20 + 0

    402 = 400 + 0 + 2

    240 = 200 + 40 + 0

- Làm vở

c) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:   224; 240; 402; 420

- HS đọc yêu cầu.- Làm bảng con
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- HS đọc yêu cầu. - HS làm vào vở
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Nhóm HT

Bài 4:Tìm số lớn nhất trong các số sau

a.395, 695, 375
b.751, 341, 741

- HS lắng nghe.




Buổi sáng              Thứ năm ngày 9 tháng 3 năm 2023 
Tiết 1 + 2                       Tiếng Việt 
                               Bài 4: SÔNG HƯƠNG (Tiết 3 + 4)

                               MRVT: QUÊ HƯƠNG (TT)
                               NGHE – KỂ. SỰ TÍCH HỒ GƯƠM                          

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Mở rộng được vốn từ về quê hương (nhận biết và biết cách viết tên riêng của dòng sông, ngọn núi, bãi biển); đặt được câu giới thiệu một cảnh sông nước hoặc núi non.

- Nghe – kể được từng đoạn câu chuyện Sự tích Hồ Gươm theo tranh và từ ngữ gợi ý; kể lại được toàn bộ câu chuyện.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy chiếu, thẻ từ, tranh ảnh.
- HS: SGK, vở BTTV.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên 
	      Hoạt động của học sinh

	Tiết 3: MRVT: QUÊ HƯƠNG (TT)

1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 4/68 SHS
- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

1. Luyện từ 
Bài 3a/71:Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh và thẻ màu hồng có gì khác nhau?Vì sao?
- Nhận xét chốt ý đúng.
- GV giải thích cách viết khác nhau (chỉ sự vật chung; chỉ sự vật cụ thể - riêng).

Bài 3b/71:Viết tên
.Một dòng sông, dòng suối hoặc một dòng thác.

.Một ngọn núi, hòn đảo hoặc một bãi biển.

2. Luyện câu 
Bài 4/71: Đặt 2-3 câu giới thiệu một cảnh sông nước hoặc núi non mà em biết.
- Thu bài nhận xét.
Tiết 4: NGHE – KỂ. SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
3.Hoạt động luyện tập thực hành. ( 32’)
3.1 Nói và nghe 
Bài 5a/72:Nghe kể chuyện
	- Hát

-  2 HS đặt câu
- Nhắc lại
- Xác định yêu cầu, thảo luận nhóm 2 chia sẻ.

.Thẻ màu hồng không viết hoa.
.Thẻ màu xanh viết hoa.

- Xác định yêu cầu, làm vở: 

+Sông Lô, Suối Nậm, Thác Prenn, Thác Datanla.

+Núi Ngự, Núi Langbiang, đảo Cồn Cỏ, đảo Cát Bà, bãi biển Đồ Sơn, bãi biển Vũng Tàu.

- Xác định yêu cầu, làm vở: 





	- GV kể chuyện lần thứ nhất 
- GV kể chuyện lần thứ hai kết hợp quan sát từng tranh minh họa để ghi nhớ nội dung từng đoạn câu chuyện.

b.Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý dưới tranh.
- GV nhận xét tuyên dương.

c.Kể toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét tuyên dương nhóm kể tốt.

- GV yêu cầu HS nói về nhân vật em thích và giải thích lý do.

- GV liên hệ giáo dục

4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- Nhắc nhở HS về kể nhiều lần cho người thân nghe.
	- HS nghe

- HS quan sát    

- HS nói từ ngữ nội dung từng tranh 

- HS kể từng đoạn trong nhóm

- HS kể trước lớp

- HS kể trong nhóm toàn chuyện.
- Đại diện các nhóm kể.
- HS nêu
- HS nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                
  Tiết 3



Toán
                              EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ (Tiết 3)
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Sắp xếp số lượng từ ít đến nhiều, giải quyết vấn đề đơn giản về nhiều hơn hoặc ít hơn

- Ôn tập tính độ dài đường gấp khúc, tính thời gian.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.
II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu, SGK, SGV. 

-  HS: SGK, vở ghi, bảng con. 
  III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động.(5’) 

- Làm bài 6/57 SHS.
- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài

2.Hoạt động luyện tập thực hành.(27’) 

Bài 7: Sắp xếp các túi kẹo từ ít tới nhiều.
500, 547, 495, 542.
- GV nhận xét sửa sai.
Bài 8:Giải bài toán.
.Bài toán cho biết gì?

.Bài toán hỏi gì?

     Tóm tắt.

Tổ 1                        :68 bông hoa

Tổ 2                        :93 bông hoa

Tổ 2 nhiều hơn tổ 1:.....bông hoa?

- Thu bài nhận xét sửa bài.
Bài 9: Quan sát bức tranh.
a.Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài bao nhiêu đề xi mét?

b.Bạn Sên xuất phát từ nhà lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 19 tháng 2 để đến nhà 
- GV nhận xét chốt kết quả.
3.Hoạt động vận dụng:( 3’)
* Chọn đáp án đúng

Câu 1: Bến xe thứ nhất có 37 chiếc xe, bến xe thứ hai có ít hơn bến xe thứ nhất 15 chiếc xe. Hỏi bến xe thứ hai có mấy chiếc xe?

A. 52 chiếc xe           B. 22 chiếc xe      C. 23 chiếc xe

Câu 2: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD, biết độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD đều bằng nhau.




A. 6dm          B. 12dm                 C. 18dm

Câu 3: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?


  A. 2 giờ 30 phút                

  B. 3 giờ rưỡi                

  C. 6 giờ 15 phút

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS hát

- HS làm bảng con

- HS nhắc lại
- HS đọc xác định yêu cầu.
- HS làm bảng con.
495, 500, 542, 547.
- HS đọc kĩ đề toán xác định.
- HS làm vở.

                   Bài giải
Tổ 2 được thưởng nhiều hơn tổ 1 là:

     93 – 68 = 25 (bông hoa)

          Đáp số: 25 bông hoa

- HS đọc xác định yêu cầu.

- HS chia sẻ.
a.Con đường từ nhà bạn Sên đến nhà bà ngoại của Sên dài:

      16 +  22 + 42 = 80 (dm)

b.7 giờ sáng thứ bảy, ngày 19 tháng 2. Sai.

7 giờ tối thứ bảy, ngày 19 tháng 2. Sai.

7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 20 tháng 2. Đúng.
- HS tham gia trò chơi

- Đáp án đúng là B.

- Đáp án đúng là C.

- Đáp án đúng là A.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                          
Tiết 4:                                        Sinh hoạt lớp
                                                       TUẦN 26
I.Yêu cầu cần đạt:

- Biết những ưu khuyết điểm của tuần 26, để khắc phục trong tuần 27.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II. Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	      Hoạt động của giáo viên 
	   Hoạt động của học sinh

	*Hoạt động 1: (8’)

- Nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong tuần 26.  

- GV cho lớp trưởng lên điều khiển các tổ báo cáo, nhận xét các hoạt động trong tổ mình.  

+ Về nề nếp, tác phong, chuyên cần, vệ sinh trường lớp

+ Về học tập .

- GV nhận xét các mặt nổi bật nhất trong tuần về ưu điểm, tồn tại.

*Ưu điểm.

…………………………………………................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

……………………………………………..............

……………………………………………..............

………………………………………………..........

………………………………………………...........

………………………………………………............

*Khuyết điểm.

...…………………………………………….............

………………………………………………............

…………………………………………………........

……………………………………………………....

…………………………………………………........

…………………………………………………........

*Biện pháp khắc phục

...……………………………………………..............

………………………………………………............

…………………………………………………........

…………………………………………………….....

………………………………………………….........

………………………………………………….........

*Hoạt động2: ( 5’)
- Các nhiệm vụ thực hiện trong tuần 27. 

- Quan sát, theo dõi, hỗ trợ chốt lại kế hoạch Tuần 27.

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở lớp.

+ Thực hiện dạy tuần 27, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
+ Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT.

+ Thực hiện tốt 5k để phòng chống+ Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
+ Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường.

*Hoạt động 3: (20’)
- Vẽ tranh về gia đình em.

Mục tiêu: HS biết vẽ một bức tranh về gia đình của mình.

Cách tiến hành.
a.GV tổ chức cho HS vẽ tranh về gia đình em, quan sát và hỗ trợ HS.

b.GV tổ chức cho HS trưng bày và chia sẻ với bạn bức tranh em vẽ về những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, biết ơn các thành viên trong gia đình.
c.Đánh giá hoạt động.

- GV nhận xét tuyên dương sản phẩm đặc sắc, làm tốt.
* Hoạt động 4: (2’)
- Tổng kết, dặn dò. (2’)
- Nhận xét tiết SHL.

- Dặn hs chuẩn bị tốt các nhiệm vụ đã nêu trong tuần 27.
	- Lớp trưởng lên điều khiển các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của từng tổ trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ 1 

+ Tổ trưởng tổ 2

+ Tổ trưởng tổ 3

- Lớp trưởng nhận xét chung. 

- Hs nghe.

- Hs lắng nghe.

- HS thực hiện
- HS trưng bày.


Buổi chiều                   
Tiết 3+ 4                       Tiếng Việt 
                        Bài 4: SÔNG HƯƠNG(Tiết 5 + 6)

                        LUYỆN TẬP THUẬT VIỆC ĐƯỢC THAM GIA (TT)
                        ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ QUÊ HƯƠNG.
I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nhận diện được kiểu bài thuật việc đã tham gia.

- Viết được 4 – 5 câu thuật việc đã tham gia theo gợi ý.

- Chia sẻ được một bài văn đã đọc về quê hương.

- Nói được về vẻ đẹp sông Hương với người thân

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Tích cực tham gia đọc bài
- Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

  II/ Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy chiếu. Bài đọc.  
- HS: SGK,vở BT. Bài về quê hương.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 5: LUYỆN TẬP THUẬT VIỆC ĐƯỢC THAM GIA (TT)
1.Hoạt động khởi động.(5’) 
- Giới thiệu bài + ghi bảng tên bài

2.Hoạt động khám phá.(30’) 

Bài 6a/73: Em hãy sắp xếp lại thứ tự các công việc cần làm một tấm bưu thiếp chúc mừng mẹ hoặc cô nhân ngày quốc tế phụ nữ. 
- GV nhận xét, chốt kết quả, tuyên dương.
Bài 6b/73:Viết 4-5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp.
- Giáo viên nhận xét.
3.Hoạt động luyện tập thực hành.(32’)
Tiết 6: ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ QUÊ HƯƠNG. 
* Vận dụng
Bài 1a/73:Chia sẻ về bài văn đã đọc.
- Gợi ý: Tên bài văn là gì? Tác giả là ai?cảm xúc, cảnh đẹp, câu từ từ ngữ cuốn sách. 
Bài 1b/: Viết vào phiếu đọc sách.
- HD HS viết phiếu
- Thu bài nhận xét.
Bài 2/73:Nói về vẻ đẹp của Sông Hương với người thân.
- GV gợi ý thêm. Em cũng có thể trao đổi thêm với người thân và lắng nghe câu chuyện về sông Hương hay góp ý từ họ.
- Giáo viên nhận xét.
4.Hoạt động vận dụng:( 3’)

- Chốt lại nội dung bài 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau.
	- Hát

- Nghe

- Nhắc lại

- Xác định yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm chia sẻ.
+ Chuẩn bị các vật liệu cần thiết.

+ Vẽ hình bưu thiếp.

+ Cắt theo hình đã vẽ.

+ Trang trí bưu thiếp.

+ Viết lời chúc mừng.

- Xác định yêu cầu
- HS viết VBT
- HS đọc bài viết
- Xác định yêu cầu

- HS chia sẻ
- Xác định yêu cầu

- Viết phiếu đọc sách, chia sẻ lớp.

- Xác định yêu cầu

- Chia sẻ.

- HS nghe


Tiết 4                                         Mĩ thuật
                                            GV CHUYÊN DẠY

....................................................................................
                                 Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023
Buổi sáng                       
                                                 TC.Tiếng Việt

 Tiết 1+ 2                                                                  
                                         GV CHUYÊN DẠY


...................................................................................                                 
Tiết 3+ 4                       
                                                 Giáo dục thể chất
                                            GV CHUYÊN DẠY
                         .......................................................................................
   Người soạn                                                      Người duyệt: Ngày 6 /3/2023

Văn Thị Nhật Thanh                                                          Lê Thị Thanh Xuân
Tiết 5                                             Đạo đức

                             EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 2)
 I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm dược.
-  Nêu và thực hiện được những việc làm giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên ở quê hương.

- Quan sát, tìm hiểu về cảnh đẹp thiên nhiên quê hương; tham gia thực hiện các hoạt động, việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ vẻ cảnh đẹp của quê hương.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 
- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình. Bồi dưỡng tình yêu quê hương: yêu thương gia đình; kính trọng, biết ơn người có công với quê hương 
- Thực hiện những việc làm giữ gìn, bảo vệ cảnh quan phù hợp với khả năng của bản thân.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. Tranh ảnh.
-  HS: SGK, 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: (2’)

2. Bài cũ: (2’)

- Kể thêm những việc làm thể hiện tình yêu quê hương.
3. Bài mới: (28’) 

A. Khởi động: 

- GV giới thiệu bài + Ghi tựa bài

B. Luyện tập thực hành.
Hoạt động 1: Nhận xét về lời nói, việc làm của các bạn trong tranh.
Mục tiêu: HS thể hiện sự đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu quê hương, lựa chọn được những hành vi, việc làm thể hiện tình yêu với quê hương.

Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4 HS, thảo luận và đưa ra nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh. GV chú ý HS quan sát cả hành động và thái độ của từng bạn. Câu hỏi gợi ý:

+ Các nhân vật trong tranh đã nói gì, làm gì?
+ Em có nhận xét gì về lời nói, việc làm của các bạn trong tranh ?
+ Em đổng tình hay không đồng tình với những việc làm đó? Vì sao?
- Tranh 1: Bạn nhỏ biếu ông bà quà Tết, nét mặt bạn nhỏ vui vẻ, tràn đầỵỵêu thương. Em đổng tình với việc làm bạn nhỏ vì bạn thể hiện sự lẻ phép, kính trọng ông bà.

- Tranh 2: Bạn nữ đang giới thiệu với bạn nam về lễ hội đua thuyền ở quê mình. Em đổng tình với việc làm của bạn vì điểu đó thể hiện sự tự hào của bạn về truyền thống quê hương.

- Tranh 3: Các bạn nhỏ cùng cô giáo đến viếng nghĩa trang liệt sĩ. Em đồng tình với việc làm của các bạn vì điểu này thể hiện sự biết ơn với những người có công với đất nước

- Tranh 4: Bin đang xin phép mẹ sẽ dùng tiền tiết kiệm để ủng hộ người dân vùng quê bị bão lũ. Em đồng tình với việc làm của Bin vì điều này thể hiện sựỵêu quý, biết chia sẻ với những người dân của quê hương.

- Tranh 5: Tin mời các bạn ăn bánh của bà làm. Tin rất vui vì được bà làm cho món bánh đặc sản - niềm tự hào về ẩm thực của quê mình. Em đồng tình với lời nói, việc làm của Tin vì Tin đã thể hiện tình yêu thương với người bà của mình và niềm tự hào về quê hương mình.

- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận và khai thác thêm từng tình huống để HS học cách thể hiện thái độ, biểu cảm phù hợp với từng tình huống.

- GV nhận xét, kết luận, giáo dục HS về lòng nhân ái.

Hoạt động 2: Đưa ra lời khuyên cho bạn trong tranh.
Mục tiêu: HS không đồng tình với lời nói, việc làm không thể hiện tình yêu quê hương.

Tổ chức thực hiện:


- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát và đưa ra lời khuyên cho bạn nhỏ trong tranh.

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động, 

D. Vận dụng trải nghiệm:(3’)

- Hôm nay em học bài gì?
- Dăn dò HS sưu tẩm bài thơ, bài hát, vẽ tranh,...về chủ đề quê hương để chuẩn bị cho hoạt động ở tiết sau.
4. Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………….

…………………………………………

……………………………………………
	- HS hát

- HS kể
- HS nhắc lại
- HS làm việc theo nhóm 4 HS, thảo luận và đưa ra nhận xét về việc làm của các bạn trong tranh. 
- HS trả lời
- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận và khai thác thêm từng tình huống để HS học cách thể hiện thái độ, biểu cảm phù hợp với từng tình huống.




Tiết 4:                                      Tự nhiên và xã hội:

           CHĂM SÓC BẢO VỆ CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU(Tiết 1)

I. Mục tiêu:  Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

 - Nêu được một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bênh sỏi thận.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

- Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân.
- Tích cực tham gia học tập, biết xử lý các tình huống và liên hệ bản thân.

- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

II. Chuẩn bị:

- GV: Các hình trong bài 24 SGK, phiếu để ghi thời điểm uống nước trong ngày. 

- HS: SGK, VBT, hình ảnh, bài viết về bệnh sỏi thận, giấy A4, hộp màu.

III. Các hoạt động dạy học:

	                      Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: 
3.Bài mới: (30’) 

A.Mở đầu: Khởi động.
Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi để HS chia sẻ về lượng nước uống mỗi ngày của bản thân, dẫn dắt vào bài mới.
Cách tiến hành.
- GV đặt câu hỏi: Em thường uống mấy cốc nước mỗi ngày?
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học
- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

B. Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Tìm hiểu câu chuyện của bạn Nam

Mục tiêu: HS bộc lộ những hiểu biết, dự đoán ban đầu về các bệnh liên quan đến cơ quan bài tiết nước tiểu.

Cách tiến hành:
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm:
+ Quan sát và nói về nội dung các hình.
+ Bạn Nam có thể bị bệnh gì nếu giữ thói quen sinh hoạt này?
- Một số nhóm HS trình bày.
- HS và GV nhận xét, nhấn mạnh lại các dự đoán của HS liên quan bệnh sẽ xảy ra nếu không chăm sóc, vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu đúng cách và dẫn dắt sang hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 2: Một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu

Mục tiêu: HS nêu được một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS tạo thành các nhóm đôi.
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK trang 97 và trả lời câu hỏi: 

+ Điều gì đã xảy ra với bạn Nam? 

+ Bác sĩ đã nói với Nam những gì?
- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Cơ quan bài tiết nước tiểu có thể bị viêm, sỏi thân nếu em uống không đủ nước, nhịn tiểu thường xuyên và không giữ vệ sinh cơ thể.

Hoạt động 3: Bệnh sỏi thận

Mục tiêu: HS biết được một số kiến thức cơ bản về bệnh sỏi thận.
Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành nhóm 4 HS, yêu cầu HS chia sẻ với bạn về bệnh sỏi thận.
- HS sử dụng những hình ảnh, bài viết về bệnh sỏi thận đã sưu tầm được trước đó để chia sẻ thông tin với bạn. Nhóm tập hợp các ý kiến, hình ảnh, bài viết dán vào giấy A4, trang trí khung, tiêu đề cho đẹp và ấn tượng. Nhóm trưởng cử đại diện lên chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, gợi mở ở để HS nêu được nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa bệnh sỏi thận.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Sỏi thận do các chất khoáng có trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận lâu ngày tạo thành. Triệu chứng thường gặp nhất là đau quặn thận. Nguyên nhân do chế độ ăn uống chưa khoa học và uống quá ít nước.
B.Luyện tập thực hành.

Hoạt động 3: Liên hệ bản thân

Mục tiêu: HS nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS rút ra những điều mình học được từ câu chuyện của bạn Nam.
- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận.
Kết luận: Em cần uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
D.Vận dụng trải nghiệm:(3’)

- GV yêu cầu HS về nhà chia sẻ với người thân về bệnh sỏi thận.

- Tìm hiểu những việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương
4. Điều chỉnh sau bài dạy.

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
	- HS hát

- HS trả lời.
- HS nhắc lại.

- HS quan sát các tranh và thảo luận nhóm nói về Bạn Nam có thể bị bệnh gì nếu giữ thói quen sinh hoạt như thế.

- HS thảo luận nhóm đôi

- HS chia sẻ
- HS lắng nghe
- Cả lớp chia nhóm tham gia thảo luận.

- HS lên bảng ghi đáp án (viêm đường tuyến niệu, sỏi thận, viêm thận, viêm bể thận, viêm bàng quang, nhiễm trùng nước tiểu.)
- HS chia sẻ trước lớp.
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




Tiết 4                                   Tự nhiên và xã hội:

                CHĂM SÓC, BẢO VỆ CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù cơ bản: 

- Nêu được một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu.
- Nêu được sự cần thiết và thực hiện được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết được việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để phòng tránh bệnh sỏi thận.
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:
- Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân
- Tích cực tham gia học tập, biết xử lý các tình huống và liên hệ bản thân.

- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: Các hình trong bài 24 SGK, phiếu để ghi thời điểm uống nước trong ngày.
- HS: SGK, VBT, hình ảnh, bài viết về bệnh sỏi thận, giấy A4, hộp màu.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định (2’) 

2.Bài cũ: 

3.Bài mới: (30’) 

A.Mở đầu: Khởi động.

Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi lại nội dung bài học của tiết học trước.

Cách tiến hành.
- GV tổ chức cho HS dưới hình thức trò chơi “Nhà thông thái”.
- GV phổ biến luật chơi: GV chia lớp thành 4 đội. 

	- HS hát

· HS trả lời 



	- Mỗi đội sẽ cử đại diện lên bảng viết nhanh một số bệnh thường gặp ở cơ quan bài tiết nước tiểu. Trong vòng 2 phút, đội nào viết được nhiều đáp án và đúng thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào nội dung tiết học
- GV ghi tựa bài lên bảng, vài HS nhắc lại.

B.Hình thành kiến thức mới.

Hoạt động 1: Giữ gìn và bảo vệ Cơ quan bài tiết nước tiểu

Mục tiêu: HS nêu được một số việc cần làm để giữ gìn và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

Cách tiến hành:
- GV chia lớp thành nhóm có 4 HS, yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK ở trang 98 và trả lời câu hỏi: Nên hay không nên làm theo bạn trong mỗi hình? Vì sao?
- GV tổ chức cho HS trình bày kết quả trước lớp.
- HS liên hệ bản thân: Em đã làm gì để bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu?
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Hằng ngày, em cần uống đủ nước, không ăn mặn, không nhịn tiểu, tắm rửa sạch sẽ và ữiay quần áo lót để chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

Hoạt động 2: Xử lí tình huống

Mục tiêu: HS liên hệ, phân tích và xử lí được tình huống về bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu tình huống trong SGK: An đã uống rất nhiều nước, bụng bạn căng phồng lên. Chị của bạn An hỏi: “Sao em uống nhiều nước thế?” và An đáp: “Em nghĩ uống nhiều nước cùng lúc thì cơ quan bài tiết nước tiểu của em càng hoạt động tốt hơn”.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em có đồng tình với ý kiến của bạn An trong tình huống này không? Vì sao?
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Em không nên uống quá nhiều nước cùng một lúc mà nên uống vào nhiều thời điểm trong ngày để cơ thể hấp thụ tù từ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn
C.Luyện tập thực hành. 

Hoạt động 3: Các thời điểm cần uống nuớc trong ngày

Mục tiêu: HS biết được những thời điểm cần uống nước trong ngày.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS viết ra những thời điểm trong ngày mà bạn sẽ uống nước và chia sẻ với các bạn.
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
Kết luận: Không nên đợi khát mới uống nước, bởi vì khát đã là dấu hiệu báo động cơ thể đang mất nước khá nhiều. Do đó, em nên chủ động uống nước vào nhiều thời điểm trong ngày để tốt cho sức khoẻ.
- GV dẫn dắt để HS nêu được từ khoá của bài: “Sỏi thận”.
D.Vận dụng trải nghiệm:(3’)

- Trao đổi, chia sẻ với ngưòi thân về những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu.

- Dán bảng ghi các thời điểm uống nước trong ngày vào góc học tập ở nhà.
4.Điều chỉnh sau bài dạy.

....................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
	- HS nhắc lại

- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm và trình bày câu hỏi nên hay không nên ở mỗi tranh. Vì sao?

- HS liên hệ một số việc cần làm để bảo vệ cơ quan bài tiết.

- HS quan sát tranh tình huống. 

- HS suy nghĩ cá nhân, trình bày ý kiến trước lớp.
-  HS làm phiếu bài tập, viết những thời điểm uống nước trong ngày và chia sẻ với bạn.
- HS lắng nghe và thực hiện.
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Hai trăm sáu mươi lăm





Bốn trăm bốn mươi bốn





                                         SỰ TÍCH HỒ GƯƠM


1. Giặc Minh đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu nên thường bị thua. Vì thế, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để trừ giặc.


2. Hồi ấy, một người đánh cá tên là Lê Thận, ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ, hóa ra một lưỡi gươm. Sau đó, Lê Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn và dâng thanh gươm cho Lê Lợi.


3. Ít lâu sau, một lần Lê Lợi bị giặc đuổi phải chạy vào rừng, ông bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa. Khi tra chuôi gươm vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in. Lúc đó, Lê Lợi mới biết đấy là gươm thần. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.


Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lơi – lúc bấy giờ đã lên ngôi vua – đi thuyền chơi hồ Tả Vọng, rùa vàng theo lệnh của Long Quân nổi lên đòi lại gươm thần. Vua nâng gươm trả lại cho rùa vàng. Từ đó, hồ mang tên là Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm.


                                                                  Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam
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